
1
H42.239-

260316-2824

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi 

hết thời hạn sử dụng đất

16/03/2026 

10:50:53

06/04/2026 

10:49:49

16/03/2026 

10:54:06

Đang giải 

quyết

2
H42.239-

260317-2139

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi 

hết thời hạn sử dụng đất

17/03/2026 

09:55:56

07/04/2026 

09:55:01

17/03/2026 

10:07:06

Đang giải 

quyết

THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 3 NĂM 2026

(Từ ngày 01 tháng 03 năm 2026 đến ngày 31 tháng 03 năm 2026)

STT Số biên nhận Đơn vị
Lĩnh 

vực
Tên hồ sơ

Ngày nhận 

hồ sơ

Ngày hạn 

trả
Ngày xử lý Ngày trả Kết quả



3
H42.239-

260317-2086

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi 

hết thời hạn sử dụng đất

17/03/2026 

09:56:05

07/04/2026 

09:54:59

17/03/2026 

10:03:48

Đang giải 

quyết

4
H42.239-

260317-2032

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi 

hết thời hạn sử dụng đất

17/03/2026 

09:56:22

07/04/2026 

09:55:02

17/03/2026 

10:05:20

Đang giải 

quyết

5
H42.239-

260317-2718

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi 

hết thời hạn sử dụng đất

17/03/2026 

10:27:09

07/04/2026 

10:26:45

17/03/2026 

10:32:30

Đang giải 

quyết



6
H42.239-

260320-3724

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi 

hết thời hạn sử dụng đất

20/03/2026 

14:33:29

10/04/2026 

14:33:28

20/03/2026 

14:44:58

Đang giải 

quyết

7
H42.239-

260320-3706

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi 

hết thời hạn sử dụng đất

20/03/2026 

14:33:49

10/04/2026 

14:33:47

20/03/2026 

14:51:05

Đang giải 

quyết

8
H42.239-

260324-6334

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi 

hết thời hạn sử dụng đất

24/03/2026 

16:56:02

15/04/2026 

08:00:00

24/03/2026 

17:00:15

Đang giải 

quyết



9
H42.239-

260324-6352

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi 

hết thời hạn sử dụng đất

24/03/2026 

16:56:20

15/04/2026 

08:00:00

24/03/2026 

17:02:41

Đang giải 

quyết

10
H42.239-

260324-6403

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi 

hết thời hạn sử dụng đất

24/03/2026 

16:56:59

15/04/2026 

08:00:00

24/03/2026 

17:08:56

Đang giải 

quyết

11
H42.239-

260325-5667

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

25/03/2026 

16:03:30

07/04/2026 

08:00:00

25/03/2026 

16:34:45

Đang giải 

quyết

12
H42.239-

260326-0302

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

26/03/2026 

08:40:31

07/04/2026 

08:40:30

26/03/2026 

08:50:20

Đang giải 

quyết

13
H42.239-

260331-4708

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
31/03/2026 

15:55:47

02/04/2026 

14:55:44

31/03/2026 

16:44:44

Đang giải 

quyết



14
H42.239-

260331-3318

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
31/03/2026 

16:09:55

03/04/2026 

08:00:00

31/03/2026 

16:45:02

Đang giải 

quyết

15
H42.239-

260331-5033

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
31/03/2026 

16:32:03

03/04/2026 

08:00:00

31/03/2026 

16:45:52

Đang giải 

quyết

16
H42.239-

260302-0171

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
02/03/2026 

08:18:58

04/03/2026 

08:00:00

02/03/2026 

11:07:47

03/03/2026 

17:32:57

Đã trả kết 

quả

17
H42.239-

260302-0681

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
02/03/2026 

08:44:11

04/03/2026 

08:00:00

02/03/2026 

11:08:26

03/03/2026 

17:34:05

Đã trả kết 

quả

18
H42.239-

260301-0056

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

02/03/2026 

08:56:44

05/03/2026 

08:50:19

02/03/2026 

09:21:34

02/03/2026 

16:46:13

Đã trả kết 

quả

19
H42.239-

260302-2187

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
02/03/2026 

09:44:46

04/03/2026 

08:40:39

02/03/2026 

09:52:32

02/03/2026 

16:37:58

Đã trả kết 

quả

20
H42.239-

260302-3126

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
02/03/2026 

10:16:05

04/03/2026 

09:12:36

02/03/2026 

10:22:04

02/03/2026 

16:40:05

Đã trả kết 

quả

21
H42.239-

260302-3143

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
02/03/2026 

10:44:44

04/03/2026 

09:42:16

02/03/2026 

10:55:38

02/03/2026 

16:41:34

Đã trả kết 

quả

22
H42.239-

260302-3782

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
02/03/2026 

10:45:59

04/03/2026 

09:42:16

02/03/2026 

13:52:21

03/03/2026 

17:35:24

Đã trả kết 

quả



23
H42.239-

260302-1781

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Người có 

công

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

02/03/2026 

11:02:56

27/03/2026 

11:01:51

02/03/2026 

11:13:30

10/03/2026 

15:57:21

Đã trả kết 

quả

24
H42.239-

260302-1853

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Người có 

công

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

02/03/2026 

11:03:50

27/03/2026 

11:01:43

02/03/2026 

11:08:22

10/03/2026 

15:54:16

Đã trả kết 

quả

25
H42.239-

260302-1706

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Người có 

công

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

02/03/2026 

11:11:00

27/03/2026 

11:10:24

02/03/2026 

11:15:03

10/03/2026 

15:59:39

Đã trả kết 

quả

26
H42.239-

260302-4459

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
02/03/2026 

11:22:29

04/03/2026 

10:21:55

02/03/2026 

11:27:35

02/03/2026 

16:44:39

Đã trả kết 

quả

27
H42.239-

260302-5386

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
02/03/2026 

14:23:19

04/03/2026 

13:19:57

02/03/2026 

14:44:02

03/03/2026 

17:36:55

Đã trả kết 

quả

28
H42.239-

260302-6064

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

02/03/2026 

14:57:41

12/03/2026 

14:57:09

02/03/2026 

15:02:43

03/03/2026 

17:47:15

Đã trả kết 

quả

29
H42.239-

260302-6972

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
02/03/2026 

16:00:55

04/03/2026 

14:59:28

02/03/2026 

16:50:49

03/03/2026 

17:38:31

Đã trả kết 

quả

30
H42.239-

260302-6610

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
02/03/2026 

16:12:24

04/03/2026 

14:59:30

02/03/2026 

16:52:24

03/03/2026 

17:40:04

Đã trả kết 

quả

31
H42.239-

260302-7143

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
02/03/2026 

16:20:26

05/03/2026 

08:00:00

02/03/2026 

16:52:55

03/03/2026 

17:41:20

Đã trả kết 

quả



32
H42.239-

260303-0507

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

03/03/2026 

08:36:30

06/03/2026 

08:35:14

03/03/2026 

08:42:20

03/03/2026 

17:39:59

Đã trả kết 

quả

33
H42.239-

260302-7966

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

03/03/2026 

09:14:34

06/03/2026 

09:02:13

03/03/2026 

09:33:12

03/03/2026 

17:41:41

Đã trả kết 

quả

34
H42.239-

260303-2233

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

03/03/2026 

09:49:10

13/03/2026 

09:48:01

03/03/2026 

09:57:17

11/03/2026 

15:14:43

Đã trả kết 

quả

35
H42.239-

260303-2286

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

03/03/2026 

09:49:47

13/03/2026 

09:48:03

03/03/2026 

10:03:32

11/03/2026 

15:08:07

Đã trả kết 

quả

36
H42.239-

260303-2060

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Người có 

công

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

03/03/2026 

09:55:11

30/03/2026 

09:53:00

03/03/2026 

10:17:22

11/03/2026 

17:30:50

Đã trả kết 

quả

37
H42.239-

260303-1946

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Người có 

công

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

03/03/2026 

09:56:24

30/03/2026 

09:55:34

03/03/2026 

10:10:50

12/03/2026 

16:59:33

Đã trả kết 

quả

38
H42.239-

260303-2004

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Người có 

công

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

03/03/2026 

09:58:19

30/03/2026 

09:55:29

03/03/2026 

10:11:52

11/03/2026 

17:32:58

Đã trả kết 

quả

39
H42.239-

260303-2570

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
03/03/2026 

10:05:58

05/03/2026 

09:04:54

03/03/2026 

10:26:47

04/03/2026 

16:28:48

Đã trả kết 

quả

40
H42.239-

260303-3379

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
03/03/2026 

10:45:37

05/03/2026 

09:41:41

03/03/2026 

11:02:30

04/03/2026 

16:39:42

Đã trả kết 

quả



41
H42.239-

260303-3678

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
03/03/2026 

10:56:36

05/03/2026 

09:55:28

03/03/2026 

10:59:24

03/03/2026 

17:36:31

Đã trả kết 

quả

42
H42.239-

260303-3654

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
03/03/2026 

11:15:04

05/03/2026 

10:13:53

03/03/2026 

11:41:03

03/03/2026 

17:45:12

Đã trả kết 

quả

43
H42.239-

260303-4000

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
03/03/2026 

11:37:04

05/03/2026 

10:17:33

03/03/2026 

11:44:36

03/03/2026 

17:50:28

Đã trả kết 

quả

44
H42.239-

260303-4334

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy 

bỏ hợp đồng, giao dịch

03/03/2026 

11:54:38

05/03/2026 

10:53:40

03/03/2026 

13:10:09

03/03/2026 

16:39:57

Đã trả kết 

quả

45
H42.239-

260303-4460

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

03/03/2026 

13:35:36

05/03/2026 

13:35:02

03/03/2026 

13:40:05

03/03/2026 

16:42:35

Đã trả kết 

quả

46
H42.239-

260303-4523

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

03/03/2026 

13:44:37

05/03/2026 

13:43:38

03/03/2026 

13:48:17

03/03/2026 

16:48:04

Đã trả kết 

quả

47
H42.239-

260303-4591

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

03/03/2026 

13:57:31

05/03/2026 

13:56:57

03/03/2026 

14:16:02

03/03/2026 

16:52:13

Đã trả kết 

quả

48
H42.239-

260303-5178

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

03/03/2026 

14:41:53

05/03/2026 

14:41:09

03/03/2026 

15:16:43

03/03/2026 

17:07:44

Đã trả kết 

quả

49
H42.239-

260303-5450

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

03/03/2026 

15:00:27

06/03/2026 

14:59:35

03/03/2026 

15:38:43

03/03/2026 

17:45:00

Đã trả kết 

quả



50
H42.239-

260303-5759

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
03/03/2026 

15:15:47

05/03/2026 

14:14:54

03/03/2026 

15:32:31

03/03/2026 

17:51:03

Đã trả kết 

quả

51
H42.239-

260303-5766

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
03/03/2026 

15:16:04

05/03/2026 

14:14:54

03/03/2026 

15:31:36

04/03/2026 

16:18:59

Đã trả kết 

quả

52
H42.239-

260303-6064

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

03/03/2026 

15:34:20

09/03/2026 

08:00:00

03/03/2026 

15:40:50

03/03/2026 

17:45:34

Đã trả kết 

quả

53
H42.239-

260303-6324

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
03/03/2026 

15:53:37

05/03/2026 

14:52:49

03/03/2026 

16:00:33

04/03/2026 

11:39:22

Đã trả kết 

quả

54
H42.239-

260303-6747

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
03/03/2026 

17:11:36

06/03/2026 

08:00:00

03/03/2026 

17:18:08

04/03/2026 

11:41:39

Đã trả kết 

quả

55
H42.239-

260303-6680

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
03/03/2026 

17:20:50

06/03/2026 

08:00:00

03/03/2026 

17:28:42

04/03/2026 

16:31:22

Đã trả kết 

quả

56
H42.239-

260304-0148

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
04/03/2026 

08:22:59

06/03/2026 

08:00:00

04/03/2026 

10:36:18

04/03/2026 

16:32:44

Đã trả kết 

quả

57
H42.239-

260304-0631

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

04/03/2026 

08:58:56

16/03/2026 

08:58:14

04/03/2026 

09:06:14

11/03/2026 

15:11:42

Đã trả kết 

quả

58
H42.239-

260304-2062

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
04/03/2026 

10:20:09

06/03/2026 

09:19:22

04/03/2026 

10:37:13

04/03/2026 

16:34:35

Đã trả kết 

quả



59
H42.239-

260304-3762

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
04/03/2026 

14:31:09

06/03/2026 

13:29:51

04/03/2026 

14:41:35

04/03/2026 

16:35:40

Đã trả kết 

quả

60
H42.239-

260305-1151

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
05/03/2026 

09:16:58

09/03/2026 

08:11:56

05/03/2026 

09:29:09

05/03/2026 

15:23:45

Đã trả kết 

quả

61
H42.239-

260305-1063

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Người có 

công

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

05/03/2026 

09:35:46

01/04/2026 

09:34:58

05/03/2026 

09:47:51

16/03/2026 

17:08:15

Đã trả kết 

quả

62
H42.239-

260305-3699

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

05/03/2026 

11:29:14

10/03/2026 

11:27:55

05/03/2026 

11:34:11

05/03/2026 

15:48:37

Đã trả kết 

quả

63
H42.239-

260305-3964

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

05/03/2026 

13:15:23

10/03/2026 

13:14:16

05/03/2026 

13:19:58

05/03/2026 

15:52:35

Đã trả kết 

quả

64
H42.239-

260305-3832

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

05/03/2026 

13:21:46

09/03/2026 

13:20:46

05/03/2026 

14:23:08

05/03/2026 

14:30:28

Đã trả kết 

quả

65
H42.239-

260305-3913

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

05/03/2026 

13:22:57

09/03/2026 

13:20:40

05/03/2026 

13:32:05

05/03/2026 

13:46:00

Đã trả kết 

quả

66
H42.239-

260305-3869

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

05/03/2026 

13:23:01

09/03/2026 

13:20:42

05/03/2026 

13:28:09

05/03/2026 

13:49:05

Đã trả kết 

quả



67
H42.239-

260305-3848

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

05/03/2026 

13:23:05

09/03/2026 

13:20:45

05/03/2026 

14:22:30

05/03/2026 

14:27:37

Đã trả kết 

quả

68
H42.239-

260305-4442

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
05/03/2026 

14:12:02

09/03/2026 

13:10:57

05/03/2026 

14:39:00

05/03/2026 

17:22:28

Đã trả kết 

quả

69
H42.239-

260305-4456

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
05/03/2026 

14:12:13

09/03/2026 

13:11:19

05/03/2026 

14:21:23

05/03/2026 

16:28:28

Đã trả kết 

quả

70
H42.239-

260305-5491

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

05/03/2026 

15:17:36

11/03/2026 

08:00:00

05/03/2026 

15:31:18

05/03/2026 

17:14:23

Đã trả kết 

quả

71
H42.239-

260306-1848

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

06/03/2026 

09:55:31

11/03/2026 

09:55:10

06/03/2026 

10:02:24

06/03/2026 

17:25:45

Đã trả kết 

quả

72
H42.239-

260306-3325

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
06/03/2026 

11:22:11

10/03/2026 

10:18:59

06/03/2026 

17:14:19

06/03/2026 

17:19:20

Đã trả kết 

quả

73
H42.239-

260306-3554

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Người có 

công

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với 

cựu chiến binh

06/03/2026 

11:33:19

02/04/2026 

11:32:36

06/03/2026 

11:44:23

11/03/2026 

17:35:28

Đã trả kết 

quả

74
H42.239-

260306-4709

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
06/03/2026 

14:51:57

10/03/2026 

13:49:22

06/03/2026 

17:13:59

06/03/2026 

17:22:50

Đã trả kết 

quả



75
H42.239-

260306-4847

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
06/03/2026 

15:10:08

10/03/2026 

14:06:18

06/03/2026 

15:14:51

06/03/2026 

17:17:31

Đã trả kết 

quả

76
H42.239-

260306-6222

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
06/03/2026 

16:51:17

11/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

16:57:00

09/03/2026 

16:25:58

Đã trả kết 

quả

77
H42.239-

260306-6193

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

06/03/2026 

17:00:51

11/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

17:05:45

06/03/2026 

17:41:18

Đã trả kết 

quả

78
H42.239-

260306-6261

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

06/03/2026 

17:10:34

11/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

17:18:00

06/03/2026 

17:44:27

Đã trả kết 

quả

79
H42.239-

260306-6249

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

06/03/2026 

17:13:42

11/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

17:25:15

06/03/2026 

17:41:43

Đã trả kết 

quả

80
H42.239-

260306-6224

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

06/03/2026 

17:16:52

11/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

17:20:13

06/03/2026 

17:43:27

Đã trả kết 

quả

81
H42.239-

260309-0600

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
09/03/2026 

09:36:23

11/03/2026 

08:10:54

09/03/2026 

10:05:56

09/03/2026 

16:26:58

Đã trả kết 

quả

82
H42.239-

260309-0727

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
09/03/2026 

09:37:23

11/03/2026 

08:10:55

09/03/2026 

11:07:22

09/03/2026 

16:28:56

Đã trả kết 

quả

83
H42.239-

260309-1486

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

09/03/2026 

10:15:01

12/03/2026 

10:11:47

09/03/2026 

10:21:58

09/03/2026 

11:46:30

Đã trả kết 

quả



84
H42.239-

260309-2393

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
09/03/2026 

10:16:15

11/03/2026 

09:11:50

09/03/2026 

11:10:30

09/03/2026 

16:30:32

Đã trả kết 

quả

85
H42.239-

260309-2793

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
09/03/2026 

10:19:29

11/03/2026 

09:17:42

09/03/2026 

11:27:12

09/03/2026 

16:31:39

Đã trả kết 

quả

86
H42.239-

260306-6322

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
09/03/2026 

10:34:18

11/03/2026 

09:26:21

09/03/2026 

11:26:51

09/03/2026 

16:24:17

Đã trả kết 

quả

87
H42.239-

260309-5807

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

09/03/2026 

15:09:32

20/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

15:23:43

19/03/2026 

17:24:41

Đã trả kết 

quả

88
H42.239-

260309-5864

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
09/03/2026 

15:13:46

11/03/2026 

14:13:12

09/03/2026 

15:17:40

09/03/2026 

16:38:41

Đã trả kết 

quả

89
H42.239-

260309-6594

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
09/03/2026 

16:09:55

12/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

16:35:32

10/03/2026 

16:15:50

Đã trả kết 

quả

90
H42.239-

260310-0654

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

10/03/2026 

08:48:54

13/03/2026 

08:48:27

10/03/2026 

08:52:49

10/03/2026 

15:20:41

Đã trả kết 

quả

91
H42.239-

260310-0519

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
10/03/2026 

08:49:55

12/03/2026 

08:00:00

10/03/2026 

11:36:35

10/03/2026 

17:14:00

Đã trả kết 

quả

92
H42.239-

260310-1224

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
10/03/2026 

09:20:27

12/03/2026 

08:17:47

10/03/2026 

11:36:53

10/03/2026 

17:15:16

Đã trả kết 

quả



93
H42.239-

260310-1463

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

10/03/2026 

09:35:49

13/03/2026 

09:34:39

10/03/2026 

13:44:00

10/03/2026 

16:28:04

Đã trả kết 

quả

94
H42.239-

260310-3422

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy 

bỏ hợp đồng, giao dịch

10/03/2026 

11:27:05

12/03/2026 

10:26:38

10/03/2026 

11:46:45

10/03/2026 

16:12:44

Đã trả kết 

quả

95
H42.239-

260310-3468

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

10/03/2026 

11:27:30

12/03/2026 

11:26:35

10/03/2026 

11:58:16

10/03/2026 

13:33:33

Đã trả kết 

quả

96
H42.239-

260310-3551

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

10/03/2026 

11:28:57

12/03/2026 

11:26:30

10/03/2026 

11:58:14

10/03/2026 

13:51:20

Đã trả kết 

quả

97
H42.239-

260310-3568

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

10/03/2026 

11:29:25

12/03/2026 

11:26:29

10/03/2026 

11:58:00

10/03/2026 

13:38:22

Đã trả kết 

quả



98
H42.239-

260310-3525

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

10/03/2026 

11:36:21

12/03/2026 

11:26:34

10/03/2026 

11:57:57

10/03/2026 

13:40:10

Đã trả kết 

quả

99
H42.239-

260310-5065

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

10/03/2026 

15:35:50

23/03/2026 

08:00:00

10/03/2026 

15:48:50

19/03/2026 

17:30:44

Đã trả kết 

quả

100
H42.239-

260310-5032

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

10/03/2026 

15:36:47

23/03/2026 

08:00:00

10/03/2026 

15:50:24

19/03/2026 

17:28:22

Đã trả kết 

quả

101
H42.239-

260310-5003

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

10/03/2026 

15:37:28

23/03/2026 

08:00:00

10/03/2026 

15:52:58

19/03/2026 

17:26:19

Đã trả kết 

quả

102
H42.239-

260310-4537

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
10/03/2026 

15:38:41

12/03/2026 

14:34:21

10/03/2026 

15:56:25

10/03/2026 

17:16:25

Đã trả kết 

quả

103
H42.239-

260310-5342

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

10/03/2026 

15:48:41

16/03/2026 

08:00:00

10/03/2026 

16:08:41

10/03/2026 

17:11:51

Đã trả kết 

quả

104
H42.239-

260311-1261

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
11/03/2026 

09:17:23

13/03/2026 

08:16:13

11/03/2026 

10:02:54

11/03/2026 

17:09:01

Đã trả kết 

quả

105
H42.239-

260311-0558

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
11/03/2026 

09:18:17

13/03/2026 

08:16:11

11/03/2026 

09:54:00

11/03/2026 

17:07:48

Đã trả kết 

quả



106
H42.239-

260311-1212

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

11/03/2026 

09:21:32

23/03/2026 

09:16:47

11/03/2026 

09:26:35

19/03/2026 

17:35:09

Đã trả kết 

quả

107
H42.239-

260311-1292

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

11/03/2026 

09:21:50

23/03/2026 

09:16:45

11/03/2026 

09:24:52

19/03/2026 

17:33:11

Đã trả kết 

quả

108
H42.239-

260311-0823

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
11/03/2026 

09:24:05

13/03/2026 

08:18:54

11/03/2026 

10:03:38

11/03/2026 

17:10:18

Đã trả kết 

quả

109
H42.239-

260311-1829

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

11/03/2026 

09:45:50

16/03/2026 

09:44:58

11/03/2026 

09:48:39

11/03/2026 

17:19:03

Đã trả kết 

quả

110
H42.239-

260311-2239

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
11/03/2026 

10:12:37

13/03/2026 

09:11:23

11/03/2026 

10:21:47

11/03/2026 

17:11:48

Đã trả kết 

quả

111
H42.239-

260311-2781

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Người có 

công

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

11/03/2026 

11:00:24

07/04/2026 

10:56:37

11/03/2026 

11:07:01

13/03/2026 

11:53:34

Đã trả kết 

quả

112
H42.239-

260311-3240

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

11/03/2026 

11:00:33

16/03/2026 

10:59:57

11/03/2026 

11:04:00

11/03/2026 

17:16:46

Đã trả kết 

quả

113
H42.239-

260311-3619

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

11/03/2026 

13:14:01

13/03/2026 

13:12:42

11/03/2026 

13:29:06

11/03/2026 

17:23:57

Đã trả kết 

quả

114
H42.239-

260311-3680

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

11/03/2026 

13:15:10

13/03/2026 

13:14:41

11/03/2026 

13:28:31

11/03/2026 

17:26:46

Đã trả kết 

quả



115
H42.239-

260311-3790

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

11/03/2026 

13:48:24

16/03/2026 

13:30:17

11/03/2026 

16:55:50

17/03/2026 

16:38:41

Đã trả kết 

quả

116
H42.239-

260311-4687

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

11/03/2026 

14:47:51

16/03/2026 

14:46:10

11/03/2026 

14:51:42

11/03/2026 

17:19:39

Đã trả kết 

quả

117
H42.239-

260311-5624

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

11/03/2026 

15:50:30

17/03/2026 

08:00:00

11/03/2026 

15:55:51

11/03/2026 

17:16:03

Đã trả kết 

quả

118
H42.239-

260311-5373

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

11/03/2026 

15:50:55

24/03/2026 

08:00:00

11/03/2026 

15:54:15

23/03/2026 

12:07:27

Đã trả kết 

quả

119
H42.239-

260311-5963

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
11/03/2026 

16:43:13

16/03/2026 

08:00:00

11/03/2026 

16:57:19

12/03/2026 

17:06:43

Đã trả kết 

quả

120
H42.239-

260311-6051

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
11/03/2026 

16:44:06

16/03/2026 

08:00:00

11/03/2026 

17:01:06

12/03/2026 

17:09:09

Đã trả kết 

quả

121
H42.239-

260312-0674

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
12/03/2026 

08:50:26

16/03/2026 

08:00:00

12/03/2026 

09:03:46

12/03/2026 

17:10:47

Đã trả kết 

quả

122
H42.239-

260312-2713

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

12/03/2026 

10:26:11

16/03/2026 

10:25:19

12/03/2026 

11:48:51

12/03/2026 

13:26:54

Đã trả kết 

quả



123
H42.239-

260312-2647

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

12/03/2026 

10:26:15

16/03/2026 

09:25:20

12/03/2026 

10:38:18

12/03/2026 

11:20:39

Đã trả kết 

quả

124
H42.239-

260312-2611

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

12/03/2026 

10:26:55

16/03/2026 

09:25:31

12/03/2026 

10:39:22

12/03/2026 

11:28:07

Đã trả kết 

quả

125
H42.239-

260312-2528

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

12/03/2026 

10:27:12

16/03/2026 

10:25:31

12/03/2026 

10:40:20

12/03/2026 

11:53:44

Đã trả kết 

quả

126
H42.239-

260312-2437

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

12/03/2026 

10:27:30

16/03/2026 

10:25:31

12/03/2026 

10:42:35

12/03/2026 

11:41:27

Đã trả kết 

quả

127
H42.239-

260312-3176

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

12/03/2026 

10:52:38

17/03/2026 

10:52:14

12/03/2026 

11:02:31

12/03/2026 

17:02:08

Đã trả kết 

quả

128
H42.239-

260312-3773

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
12/03/2026 

13:26:11

16/03/2026 

11:25:04

12/03/2026 

14:13:49

13/03/2026 

16:24:54

Đã trả kết 

quả

129
H42.239-

260312-4438

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
12/03/2026 

14:43:55

16/03/2026 

13:42:34

12/03/2026 

15:19:22

12/03/2026 

17:15:09

Đã trả kết 

quả

130
H42.239-

260312-4704

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
12/03/2026 

15:00:01

16/03/2026 

13:58:43

12/03/2026 

15:20:03

12/03/2026 

17:16:53

Đã trả kết 

quả



131
H42.239-

260312-4906

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

12/03/2026 

15:12:34

25/03/2026 

08:00:00

12/03/2026 

15:17:01

17/03/2026 

14:07:51

Đã trả kết 

quả

132
H42.239-

260312-5262

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
12/03/2026 

15:43:38

16/03/2026 

14:41:05

12/03/2026 

17:20:52

13/03/2026 

16:25:35

Đã trả kết 

quả

133
H42.239-

260313-1720

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy 

bỏ hợp đồng, giao dịch

13/03/2026 

09:35:59

17/03/2026 

08:35:14

13/03/2026 

09:39:38

13/03/2026 

10:05:28

Đã trả kết 

quả

134
H42.239-

260313-1629

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

13/03/2026 

09:36:13

17/03/2026 

08:35:11

13/03/2026 

09:40:44

13/03/2026 

10:00:21

Đã trả kết 

quả

135
H42.239-

260313-3736

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

13/03/2026 

14:20:01

17/03/2026 

14:19:39

13/03/2026 

14:30:20

13/03/2026 

14:45:01

Đã trả kết 

quả

136
H42.239-

260313-4950

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

13/03/2026 

15:19:14

26/03/2026 

08:00:00

13/03/2026 

15:22:12

23/03/2026 

12:07:33

Đã trả kết 

quả

137
H42.239-

260313-5453

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
13/03/2026 

16:16:06

18/03/2026 

08:00:00

13/03/2026 

16:22:00

16/03/2026 

16:34:45

Đã trả kết 

quả

138
H42.239-

260316-0136

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
16/03/2026 

08:17:35

18/03/2026 

08:00:00

16/03/2026 

08:25:58

16/03/2026 

16:36:25

Đã trả kết 

quả



139
H42.239-

260316-0483

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
16/03/2026 

08:53:49

18/03/2026 

08:00:00

16/03/2026 

09:01:13

16/03/2026 

16:38:30

Đã trả kết 

quả

140
H42.239-

260316-0830

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

16/03/2026 

09:05:48

19/03/2026 

09:01:47

16/03/2026 

09:08:29

16/03/2026 

17:46:03

Đã trả kết 

quả

141
H42.239-

260316-1234

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
16/03/2026 

09:20:48

18/03/2026 

08:19:36

16/03/2026 

11:01:05

16/03/2026 

16:40:55

Đã trả kết 

quả

142
H42.239-

260316-1876

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
16/03/2026 

09:53:24

18/03/2026 

08:52:48

16/03/2026 

09:55:10

16/03/2026 

17:40:38

Đã trả kết 

quả

143
H42.239-

260316-2112

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
16/03/2026 

10:15:47

18/03/2026 

09:14:14

16/03/2026 

10:58:57

16/03/2026 

16:42:16

Đã trả kết 

quả

144
H42.239-

260316-4090

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

16/03/2026 

14:29:30

19/03/2026 

14:29:15

16/03/2026 

14:33:26

16/03/2026 

17:48:42

Đã trả kết 

quả

145
H42.239-

260316-5689

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

16/03/2026 

16:54:36

19/03/2026 

08:00:00

16/03/2026 

16:56:08

17/03/2026 

16:05:52

Đã trả kết 

quả

146
H42.239-

260316-5607

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

16/03/2026 

16:57:19

19/03/2026 

08:00:00

16/03/2026 

17:04:18

17/03/2026 

15:57:40

Đã trả kết 

quả

147
H42.239-

260316-5659

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

16/03/2026 

16:59:19

19/03/2026 

08:00:00

16/03/2026 

17:05:20

17/03/2026 

16:00:19

Đã trả kết 

quả



148
H42.239-

260316-5852

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
16/03/2026 

17:08:59

19/03/2026 

08:00:00

16/03/2026 

17:23:39

17/03/2026 

16:17:50

Đã trả kết 

quả

149
H42.239-

260316-5876

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
16/03/2026 

17:13:12

19/03/2026 

08:00:00

16/03/2026 

17:36:24

17/03/2026 

16:17:10

Đã trả kết 

quả

150
H42.239-

260317-0549

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
17/03/2026 

08:40:38

19/03/2026 

08:00:00

17/03/2026 

08:45:17

17/03/2026 

16:56:15

Đã trả kết 

quả

151
H42.239-

260316-6136

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
17/03/2026 

09:09:31

19/03/2026 

08:00:00

17/03/2026 

11:09:37

18/03/2026 

16:00:15

Đã trả kết 

quả

152
H42.239-

260317-1353

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
17/03/2026 

09:22:37

19/03/2026 

08:20:08

17/03/2026 

11:18:06

18/03/2026 

16:04:54

Đã trả kết 

quả

153
H42.239-

260317-5147

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
17/03/2026 

15:27:46

19/03/2026 

14:26:14

17/03/2026 

15:44:14

19/03/2026 

08:14:27

Đã trả kết 

quả

154
H42.239-

260317-4939

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

17/03/2026 

15:28:05

20/03/2026 

08:00:00

17/03/2026 

15:36:40

17/03/2026 

16:14:40

Đã trả kết 

quả

155
H42.239-

260318-0418

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
18/03/2026 

08:32:56

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

13:46:06

18/03/2026 

22:41:49

Đã trả kết 

quả

156
H42.239-

260318-1127

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
18/03/2026 

09:05:58

20/03/2026 

08:05:23

18/03/2026 

09:10:13

19/03/2026 

08:15:29

Đã trả kết 

quả



157
H42.239-

260318-2002

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
18/03/2026 

09:49:23

20/03/2026 

08:45:39

18/03/2026 

09:54:23

19/03/2026 

08:16:29

Đã trả kết 

quả

158
H42.239-

260318-3016

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

18/03/2026 

10:45:33

20/03/2026 

10:40:52

18/03/2026 

11:46:43

18/03/2026 

11:52:23

Đã trả kết 

quả

159
H42.239-

260318-2970

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

18/03/2026 

10:45:37

20/03/2026 

10:40:52

18/03/2026 

11:46:39

18/03/2026 

13:33:30

Đã trả kết 

quả

160
H42.239-

260318-2941

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

18/03/2026 

10:46:36

20/03/2026 

10:41:05

18/03/2026 

11:46:42

18/03/2026 

13:29:27

Đã trả kết 

quả

161
H42.239-

260318-2892

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

18/03/2026 

10:47:15

20/03/2026 

10:41:05

18/03/2026 

11:46:26

18/03/2026 

13:27:24

Đã trả kết 

quả



162
H42.239-

260318-2852

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

18/03/2026 

10:48:29

20/03/2026 

10:41:01

18/03/2026 

11:45:43

18/03/2026 

11:54:59

Đã trả kết 

quả

163
H42.239-

260318-2645

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

18/03/2026 

11:02:02

20/03/2026 

11:01:38

18/03/2026 

11:45:21

18/03/2026 

13:30:59

Đã trả kết 

quả

164
H42.239-

260318-2478

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

18/03/2026 

11:02:17

20/03/2026 

11:01:43

18/03/2026 

11:44:55

18/03/2026 

13:41:15

Đã trả kết 

quả

165
H42.239-

260318-2426

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

18/03/2026 

11:02:33

20/03/2026 

11:01:44

18/03/2026 

11:44:47

18/03/2026 

13:43:54

Đã trả kết 

quả



166
H42.239-

260318-2382

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

18/03/2026 

11:02:50

20/03/2026 

11:01:43

18/03/2026 

11:44:27

18/03/2026 

13:36:08

Đã trả kết 

quả

167
H42.239-

260318-3869

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

18/03/2026 

13:44:29

20/03/2026 

13:42:04

18/03/2026 

13:55:18

18/03/2026 

15:18:37

Đã trả kết 

quả

168
H42.239-

260318-4480

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
18/03/2026 

14:52:40

20/03/2026 

13:50:42

18/03/2026 

16:14:16

19/03/2026 

17:37:26

Đã trả kết 

quả

169
H42.239-

260318-4280

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
18/03/2026 

14:54:35

20/03/2026 

13:50:41

18/03/2026 

15:02:22

19/03/2026 

08:17:34

Đã trả kết 

quả

170
H42.239-

260318-5348

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
18/03/2026 

15:36:56

20/03/2026 

14:34:11

18/03/2026 

16:16:00

19/03/2026 

17:37:54

Đã trả kết 

quả

171
H42.239-

260318-6232

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
19/03/2026 

08:27:48

23/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

14:25:20

21/03/2026 

05:26:40

Đã trả kết 

quả

172
H42.239-

260319-2123

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
19/03/2026 

10:01:57

23/03/2026 

08:59:40

19/03/2026 

14:27:10

19/03/2026 

17:40:02

Đã trả kết 

quả

173
H42.239-

260319-2501

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

19/03/2026 

10:23:40

23/03/2026 

10:21:56

19/03/2026 

10:26:24

19/03/2026 

16:06:52

Đã trả kết 

quả



174
H42.239-

260319-3171

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

19/03/2026 

11:03:16

23/03/2026 

11:00:24

19/03/2026 

13:52:34

19/03/2026 

14:07:27

Đã trả kết 

quả

175
H42.239-

260319-3133

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

19/03/2026 

11:03:33

23/03/2026 

11:00:24

19/03/2026 

13:52:32

19/03/2026 

14:06:44

Đã trả kết 

quả

176
H42.239-

260319-3093

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

19/03/2026 

11:03:49

23/03/2026 

11:00:24

19/03/2026 

13:59:06

19/03/2026 

14:05:31

Đã trả kết 

quả

177
H42.239-

260319-3061

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

19/03/2026 

11:04:06

23/03/2026 

11:00:33

19/03/2026 

15:58:27

19/03/2026 

16:38:16

Đã trả kết 

quả



178
H42.239-

260319-3017

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

19/03/2026 

11:04:24

23/03/2026 

11:00:35

19/03/2026 

13:52:03

19/03/2026 

14:00:59

Đã trả kết 

quả

179
H42.239-

260319-2909

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

19/03/2026 

11:13:57

23/03/2026 

11:13:27

19/03/2026 

13:51:31

19/03/2026 

14:03:22

Đã trả kết 

quả

180
H42.239-

260319-2809

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

19/03/2026 

11:14:41

23/03/2026 

11:13:34

19/03/2026 

13:50:09

19/03/2026 

14:01:11

Đã trả kết 

quả

181
H42.239-

260319-2857

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

19/03/2026 

11:15:37

23/03/2026 

11:13:27

19/03/2026 

13:50:02

19/03/2026 

14:00:54

Đã trả kết 

quả



182
H42.239-

260319-2753

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

19/03/2026 

11:15:54

23/03/2026 

11:13:42

19/03/2026 

13:49:40

19/03/2026 

13:58:51

Đã trả kết 

quả

183
H42.239-

260319-2678

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

19/03/2026 

11:17:30

23/03/2026 

11:13:45

19/03/2026 

13:49:57

19/03/2026 

13:57:21

Đã trả kết 

quả

184
H42.239-

260319-3373

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

19/03/2026 

11:25:01

23/03/2026 

10:24:28

19/03/2026 

11:27:56

19/03/2026 

16:08:58

Đã trả kết 

quả

185
H42.239-

260319-3199

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

19/03/2026 

11:25:18

23/03/2026 

10:24:30

19/03/2026 

11:29:23

19/03/2026 

16:22:14

Đã trả kết 

quả

186
H42.239-

260319-3001

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

19/03/2026 

11:25:34

23/03/2026 

11:24:38

19/03/2026 

11:32:44

19/03/2026 

16:42:54

Đã trả kết 

quả



187
H42.239-

260319-2780

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

19/03/2026 

11:25:48

23/03/2026 

10:24:40

19/03/2026 

11:36:22

19/03/2026 

16:35:44

Đã trả kết 

quả

188
H42.239-

260319-2574

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

19/03/2026 

11:26:04

23/03/2026 

11:24:49

19/03/2026 

11:39:29

19/03/2026 

17:00:46

Đã trả kết 

quả

189
H42.239-

260319-3318

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Người có 

công

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

19/03/2026 

11:41:46

15/04/2026 

11:40:09

19/03/2026 

13:32:03

24/03/2026 

11:56:04

Đã trả kết 

quả

190
H42.239-

260319-3254

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Người có 

công

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

19/03/2026 

11:48:51

15/04/2026 

11:40:47

19/03/2026 

13:34:30

24/03/2026 

12:07:21

Đã trả kết 

quả

191
H42.239-

260319-3215

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Người có 

công

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

19/03/2026 

11:49:43

15/04/2026 

11:40:48

19/03/2026 

13:36:31

24/03/2026 

11:53:07

Đã trả kết 

quả

192
H42.239-

260319-4564

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
19/03/2026 

14:57:54

23/03/2026 

13:53:43

19/03/2026 

15:38:50

21/03/2026 

05:28:34

Đã trả kết 

quả

193
H42.239-

260319-4311

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
19/03/2026 

14:58:49

23/03/2026 

13:53:45

19/03/2026 

15:37:17

21/03/2026 

05:28:29

Đã trả kết 

quả

194
H42.239-

260319-4835

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
19/03/2026 

15:22:24

23/03/2026 

14:19:44

19/03/2026 

15:26:03

19/03/2026 

17:43:11

Đã trả kết 

quả



195
H42.239-

260320-0558

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử
20/03/2026 

08:54:00

24/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

09:17:11

20/03/2026 

17:20:56

Đã trả kết 

quả

196
H42.239-

260320-0310

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
20/03/2026 

08:56:51

24/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

10:44:09

20/03/2026 

17:18:06

Đã trả kết 

quả

197
H42.239-

260319-6026

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
20/03/2026 

09:00:29

24/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

09:13:08

20/03/2026 

17:18:56

Đã trả kết 

quả

198
H42.239-

260320-0987

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
20/03/2026 

09:27:12

24/03/2026 

08:23:45

20/03/2026 

10:45:45

27/03/2026 

17:07:36

Đã trả kết 

quả

199
H42.239-

260320-3721

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
20/03/2026 

14:18:11

24/03/2026 

13:18:10

20/03/2026 

15:32:11

23/03/2026 

18:00:30

Đã trả kết 

quả

200
H42.239-

260320-3958

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
20/03/2026 

14:32:54

24/03/2026 

13:32:52

20/03/2026 

14:37:04

20/03/2026 

17:26:51

Đã trả kết 

quả

201
H42.239-

260320-5066

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

20/03/2026 

15:41:01

02/04/2026 

08:00:00

20/03/2026 

15:45:19

31/03/2026 

16:52:47

Đã trả kết 

quả

202
H42.239-

260320-5037

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Đất đai
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

20/03/2026 

15:41:34

02/04/2026 

08:00:00

20/03/2026 

15:47:42

31/03/2026 

16:52:24

Đã trả kết 

quả

203
H42.239-

260320-5596

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
20/03/2026 

16:45:11

25/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

17:11:57

24/03/2026 

12:34:11

Đã trả kết 

quả



204
H42.239-

260320-5518

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
20/03/2026 

16:46:18

25/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

17:11:36

24/03/2026 

12:32:58

Đã trả kết 

quả

205
H42.239-

260323-0502

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
23/03/2026 

08:34:17

25/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

08:36:56

23/03/2026 

18:05:00

Đã trả kết 

quả

206
H42.239-

260323-1570

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
23/03/2026 

09:25:15

25/03/2026 

08:25:12

23/03/2026 

17:51:47

24/03/2026 

12:35:37

Đã trả kết 

quả

207
H42.239-

260323-1080

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
23/03/2026 

09:27:59

25/03/2026 

08:27:56

23/03/2026 

17:52:09

24/03/2026 

12:36:32

Đã trả kết 

quả

208
H42.239-

260323-0916

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
23/03/2026 

09:28:32

25/03/2026 

08:28:31

23/03/2026 

09:33:12

24/03/2026 

17:37:26

Đã trả kết 

quả

209
H42.239-

260323-1500

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

23/03/2026 

09:29:48

26/03/2026 

09:29:47

23/03/2026 

09:39:07

23/03/2026 

18:20:13

Đã trả kết 

quả

210
H42.239-

260323-4553

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

23/03/2026 

13:03:12

25/03/2026 

13:03:11

23/03/2026 

13:17:05

23/03/2026 

18:12:25

Đã trả kết 

quả

211
H42.239-

260323-4562

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

23/03/2026 

13:04:11

25/03/2026 

13:04:10

23/03/2026 

13:17:41

23/03/2026 

18:28:05

Đã trả kết 

quả

212
H42.239-

260323-4558

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

23/03/2026 

13:04:33

25/03/2026 

13:04:32

23/03/2026 

13:18:18

23/03/2026 

18:19:09

Đã trả kết 

quả



213
H42.239-

260323-4824

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

23/03/2026 

14:14:18

26/03/2026 

14:13:45

23/03/2026 

14:22:24

24/03/2026 

17:52:50

Đã trả kết 

quả

214
H42.239-

260323-6499

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
23/03/2026 

16:48:03

26/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

17:23:22

24/03/2026 

17:38:28

Đã trả kết 

quả

215
H42.239-

260323-6670

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
23/03/2026 

16:50:11

26/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

17:22:19

24/03/2026 

17:39:50

Đã trả kết 

quả

216
H42.239-

260323-6930

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

23/03/2026 

16:51:07

27/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

17:00:16

24/03/2026 

17:53:02

Đã trả kết 

quả

217
H42.239-

260324-0636

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
24/03/2026 

09:26:28

26/03/2026 

08:26:26

24/03/2026 

09:31:32

24/03/2026 

17:40:15

Đã trả kết 

quả

218
H42.239-

260324-1030

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
24/03/2026 

09:28:23

26/03/2026 

08:28:19

24/03/2026 

11:07:50

24/03/2026 

17:44:45

Đã trả kết 

quả

219
H42.239-

260324-1510

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
24/03/2026 

09:29:34

26/03/2026 

08:29:30

24/03/2026 

11:08:09

24/03/2026 

17:44:36

Đã trả kết 

quả

220
H42.239-

260324-1865

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
24/03/2026 

09:58:35

26/03/2026 

08:58:34

24/03/2026 

10:46:30

24/03/2026 

17:45:45

Đã trả kết 

quả

221
H42.239-

260324-2936

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

24/03/2026 

10:34:39

27/03/2026 

10:34:37

24/03/2026 

10:37:43

24/03/2026 

17:53:57

Đã trả kết 

quả



222
H42.239-

260324-2820

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
24/03/2026 

10:35:09

26/03/2026 

09:35:07

24/03/2026 

10:40:17

24/03/2026 

17:46:53

Đã trả kết 

quả

223
H42.239-

260324-2356

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
24/03/2026 

10:36:05

26/03/2026 

09:36:01

24/03/2026 

11:08:55

24/03/2026 

17:47:50

Đã trả kết 

quả

224
H42.239-

260324-3048

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
24/03/2026 

10:50:56

26/03/2026 

09:50:55

24/03/2026 

10:56:37

24/03/2026 

17:51:25

Đã trả kết 

quả

225
H42.239-

260324-3456

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

24/03/2026 

11:12:08

26/03/2026 

11:12:07

24/03/2026 

11:21:11

24/03/2026 

12:09:37

Đã trả kết 

quả

226
H42.239-

260324-3388

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

24/03/2026 

11:14:01

26/03/2026 

11:14:01

24/03/2026 

11:21:50

24/03/2026 

12:06:16

Đã trả kết 

quả

227
H42.239-

260323-7313

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
24/03/2026 

12:20:51

26/03/2026 

11:00:00

24/03/2026 

17:31:57

25/03/2026 

17:19:41

Đã trả kết 

quả

228
H42.239-

260324-5782

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

24/03/2026 

16:40:24

27/03/2026 

08:00:00

24/03/2026 

16:52:08

24/03/2026 

17:39:26

Đã trả kết 

quả

229
H42.239-

260324-5821

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

24/03/2026 

16:40:31

27/03/2026 

08:00:00

24/03/2026 

16:52:29

24/03/2026 

17:38:27

Đã trả kết 

quả

230
H42.239-

260324-5876

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

24/03/2026 

16:40:35

27/03/2026 

08:00:00

24/03/2026 

16:52:59

24/03/2026 

17:37:06

Đã trả kết 

quả



231
H42.239-

260324-6177

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
24/03/2026 

17:23:19

27/03/2026 

08:00:00

24/03/2026 

17:32:23

25/03/2026 

17:19:53

Đã trả kết 

quả

232
H42.239-

260325-1026

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
25/03/2026 

09:02:55

27/03/2026 

08:02:54

25/03/2026 

10:05:34

25/03/2026 

17:20:31

Đã trả kết 

quả

233
H42.239-

260325-2665

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

25/03/2026 

10:24:45

30/03/2026 

10:24:44

25/03/2026 

10:34:07

25/03/2026 

17:28:03

Đã trả kết 

quả

234
H42.239-

260325-3271

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy 

bỏ hợp đồng, giao dịch

25/03/2026 

11:07:39

27/03/2026 

10:07:38

25/03/2026 

11:12:22

25/03/2026 

11:41:52

Đã trả kết 

quả

235
H42.239-

260325-3231

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy 

bỏ hợp đồng, giao dịch

25/03/2026 

11:08:00

27/03/2026 

10:07:59

25/03/2026 

11:15:22

25/03/2026 

11:44:49

Đã trả kết 

quả

236
H42.239-

260325-3193

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

25/03/2026 

11:08:31

27/03/2026 

11:08:30

25/03/2026 

11:16:52

25/03/2026 

11:48:30

Đã trả kết 

quả

237
H42.239-

260325-3122

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

25/03/2026 

11:09:03

27/03/2026 

11:09:02

25/03/2026 

11:18:21

25/03/2026 

11:52:24

Đã trả kết 

quả

238
H42.239-

260325-3217

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

25/03/2026 

11:54:45

27/03/2026 

11:54:44

25/03/2026 

13:22:25

25/03/2026 

17:22:28

Đã trả kết 

quả

239
H42.239-

260325-4065

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
25/03/2026 

14:17:40

27/03/2026 

13:17:38

25/03/2026 

17:10:27

26/03/2026 

16:13:00

Đã trả kết 

quả



240
H42.239-

260325-6042

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

25/03/2026 

16:39:44

30/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

16:42:28

25/03/2026 

17:28:55

Đã trả kết 

quả

241
H42.239-

260325-6023

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

25/03/2026 

16:39:58

30/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

16:47:33

25/03/2026 

17:25:26

Đã trả kết 

quả

242
H42.239-

260326-0305

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
26/03/2026 

08:48:49

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

09:06:06

26/03/2026 

16:13:16

Đã trả kết 

quả

243
H42.239-

260326-1762

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
26/03/2026 

10:03:26

30/03/2026 

09:03:24

26/03/2026 

11:09:57

26/03/2026 

16:15:57

Đã trả kết 

quả

244
H42.239-

260326-2706

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
26/03/2026 

10:25:51

30/03/2026 

09:24:01

26/03/2026 

10:35:34

26/03/2026 

16:25:42

Đã trả kết 

quả

245
H42.239-

260326-3828

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

26/03/2026 

11:26:14

30/03/2026 

11:26:14

26/03/2026 

11:47:45

26/03/2026 

13:12:04

Đã trả kết 

quả

246
H42.239-

260326-3806

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

26/03/2026 

11:26:32

30/03/2026 

11:26:31

26/03/2026 

11:47:39

26/03/2026 

13:13:00

Đã trả kết 

quả



247
H42.239-

260326-3781

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

26/03/2026 

11:26:48

30/03/2026 

11:26:48

26/03/2026 

12:33:40

26/03/2026 

13:13:44

Đã trả kết 

quả

248
H42.239-

260326-3754

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

26/03/2026 

11:27:05

30/03/2026 

11:27:04

26/03/2026 

11:48:14

26/03/2026 

13:15:06

Đã trả kết 

quả

249
H42.239-

260326-3735

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

26/03/2026 

11:27:22

30/03/2026 

11:27:22

26/03/2026 

13:06:25

26/03/2026 

13:15:17

Đã trả kết 

quả

250
H42.239-

260326-1799

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Người có 

công

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học

26/03/2026 

11:47:43

29/07/2026 

11:47:42

26/03/2026 

11:51:01

30/03/2026 

20:00:43

Đã trả kết 

quả

251
H42.239-

260326-4185

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy 

bỏ hợp đồng, giao dịch

26/03/2026 

13:41:43

30/03/2026 

11:41:41

26/03/2026 

13:48:41

26/03/2026 

14:22:04

Đã trả kết 

quả

252
H42.239-

260326-4162

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

26/03/2026 

13:42:28

30/03/2026 

13:42:26

26/03/2026 

13:49:30

26/03/2026 

14:16:46

Đã trả kết 

quả



253
H42.239-

260326-4146

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

26/03/2026 

13:42:47

30/03/2026 

13:42:46

26/03/2026 

13:53:15

26/03/2026 

14:20:27

Đã trả kết 

quả

254
H42.239-

260326-5563

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

26/03/2026 

15:22:28

31/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

15:30:59

26/03/2026 

16:18:54

Đã trả kết 

quả

255
H42.239-

260326-5573

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
26/03/2026 

15:23:17

30/03/2026 

14:23:15

26/03/2026 

15:29:22

27/03/2026 

17:28:22

Đã trả kết 

quả

256
H42.239-

260326-6070

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

26/03/2026 

15:56:06

01/04/2026 

08:00:00

26/03/2026 

15:59:37

27/03/2026 

17:32:41

Đã trả kết 

quả

257
H42.239-

260327-0662

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

27/03/2026 

08:46:26

31/03/2026 

08:46:25

27/03/2026 

10:13:39

27/03/2026 

11:37:02

Đã trả kết 

quả

258
H42.239-

260327-0568

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

27/03/2026 

08:46:47

31/03/2026 

08:46:46

27/03/2026 

10:17:01

27/03/2026 

11:36:51

Đã trả kết 

quả



259
H42.239-

260327-0509

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

27/03/2026 

08:47:04

31/03/2026 

08:47:03

27/03/2026 

10:13:12

27/03/2026 

11:38:01

Đã trả kết 

quả

260
H42.239-

260327-0467

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

27/03/2026 

08:47:19

31/03/2026 

08:47:18

27/03/2026 

12:02:11

27/03/2026 

13:23:51

Đã trả kết 

quả

261
H42.239-

260327-0409

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

27/03/2026 

08:47:57

31/03/2026 

08:47:56

27/03/2026 

10:16:51

27/03/2026 

11:38:53

Đã trả kết 

quả

262
H42.239-

260327-0355

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

27/03/2026 

09:00:56

31/03/2026 

09:00:55

27/03/2026 

12:09:34

27/03/2026 

13:25:03

Đã trả kết 

quả



263
H42.239-

260327-0313

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

27/03/2026 

09:01:12

31/03/2026 

09:01:11

27/03/2026 

12:29:19

27/03/2026 

13:25:58

Đã trả kết 

quả

264
H42.239-

260327-0271

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

27/03/2026 

09:01:46

01/04/2026 

09:01:45

27/03/2026 

09:11:07

27/03/2026 

17:35:01

Đã trả kết 

quả

265
H42.239-

260327-2150

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

27/03/2026 

09:50:45

31/03/2026 

09:50:44

27/03/2026 

10:32:44

27/03/2026 

11:43:43

Đã trả kết 

quả

266
H42.239-

260327-1847

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

27/03/2026 

09:52:09

31/03/2026 

09:51:05

27/03/2026 

10:13:29

27/03/2026 

11:41:31

Đã trả kết 

quả

267
H42.239-

260327-2089

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

27/03/2026 

09:52:18

31/03/2026 

09:50:39

27/03/2026 

12:33:18

27/03/2026 

13:26:31

Đã trả kết 

quả



268
H42.239-

260326-6672

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

27/03/2026 

10:01:18

01/04/2026 

09:23:13

27/03/2026 

10:22:19

27/03/2026 

17:34:27

Đã trả kết 

quả

269
H42.239-

260327-3859

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

27/03/2026 

13:32:38

31/03/2026 

13:32:36

27/03/2026 

13:38:38

27/03/2026 

16:14:56

Đã trả kết 

quả

270
H42.239-

260327-3841

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

27/03/2026 

13:32:57

31/03/2026 

13:32:56

27/03/2026 

13:39:54

27/03/2026 

14:35:42

Đã trả kết 

quả

271
H42.239-

260327-3982

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

27/03/2026 

13:33:48

31/03/2026 

13:33:47

27/03/2026 

13:42:32

27/03/2026 

14:37:31

Đã trả kết 

quả

272
H42.239-

260327-5320

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
27/03/2026 

15:29:23

31/03/2026 

14:29:21

27/03/2026 

16:09:35

30/03/2026 

16:43:34

Đã trả kết 

quả

273
H42.239-

260327-5541

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
27/03/2026 

15:53:51

31/03/2026 

14:53:49

27/03/2026 

16:10:19

30/03/2026 

16:44:41

Đã trả kết 

quả

274
H42.239-

260330-1517

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

30/03/2026 

09:44:59

01/04/2026 

09:44:58

30/03/2026 

15:49:30

30/03/2026 

15:59:37

Đã trả kết 

quả

275
H42.239-

260330-1925

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
30/03/2026 

10:14:34

01/04/2026 

09:14:32

30/03/2026 

14:08:28

31/03/2026 

14:35:58

Đã trả kết 

quả



276
H42.239-

260330-1986

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
30/03/2026 

13:30:54

01/04/2026 

11:27:14

30/03/2026 

14:09:37

31/03/2026 

14:36:27

Đã trả kết 

quả

277
H42.239-

260330-3005

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

30/03/2026 

14:03:33

02/04/2026 

14:03:32

30/03/2026 

14:05:25

30/03/2026 

17:11:40

Đã trả kết 

quả

278
H42.239-

260330-3242

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
30/03/2026 

14:26:44

01/04/2026 

13:26:03

30/03/2026 

15:11:25

31/03/2026 

14:37:04

Đã trả kết 

quả

279
H42.239-

260330-3823

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
30/03/2026 

15:06:08

01/04/2026 

14:06:07

30/03/2026 

15:08:09

30/03/2026 

17:08:18

Đã trả kết 

quả

280
H42.239-

260330-4053

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn
30/03/2026 

15:22:47

01/04/2026 

14:22:46

30/03/2026 

15:25:17

30/03/2026 

17:09:58

Đã trả kết 

quả

281
H42.239-

260330-4850

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân

30/03/2026 

16:59:05

03/04/2026 

08:00:00

30/03/2026 

17:02:11

31/03/2026 

16:57:31

Đã trả kết 

quả

282
H42.239-

260331-0972

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

31/03/2026 

09:03:45

02/04/2026 

09:03:44

31/03/2026 

09:54:14

31/03/2026 

13:27:26

Đã trả kết 

quả



283
H42.239-

260331-0846

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

31/03/2026 

09:04:02

02/04/2026 

09:04:01

31/03/2026 

09:54:27

31/03/2026 

13:28:19

Đã trả kết 

quả

284
H42.239-

260331-0801

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

31/03/2026 

09:04:18

02/04/2026 

09:04:17

31/03/2026 

09:54:21

31/03/2026 

13:28:45

Đã trả kết 

quả

285
H42.239-

260331-0759

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

31/03/2026 

09:04:36

02/04/2026 

09:04:35

31/03/2026 

09:53:31

31/03/2026 

13:29:18

Đã trả kết 

quả

286
H42.239-

260331-0722

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

31/03/2026 

09:04:52

02/04/2026 

09:04:51

31/03/2026 

09:52:49

31/03/2026 

13:29:26

Đã trả kết 

quả



287
H42.239-

260331-0675

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

31/03/2026 

09:13:56

02/04/2026 

09:13:54

31/03/2026 

09:52:47

31/03/2026 

13:33:05

Đã trả kết 

quả

288
H42.239-

260331-0627

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

31/03/2026 

09:14:14

02/04/2026 

09:14:13

31/03/2026 

09:52:41

31/03/2026 

13:33:48

Đã trả kết 

quả

289
H42.239-

260331-0600

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

31/03/2026 

09:14:30

02/04/2026 

09:14:29

31/03/2026 

09:52:20

31/03/2026 

13:34:56

Đã trả kết 

quả

290
H42.239-

260331-0470

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

31/03/2026 

09:14:49

02/04/2026 

09:14:48

31/03/2026 

09:52:08

31/03/2026 

13:36:21

Đã trả kết 

quả



291
H42.239-

260331-0389

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Chứng 

thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

31/03/2026 

09:15:18

02/04/2026 

09:15:16

31/03/2026 

09:53:38

31/03/2026 

13:35:30

Đã trả kết 

quả

292
H42.239-

260331-1041

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công - Xã 

Hải Hưng

Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh
31/03/2026 

09:45:54

02/04/2026 

08:45:52

31/03/2026 

14:38:36

31/03/2026 

16:57:38

Đã trả kết 

quả



THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 3 NĂM 2026

(Từ ngày 01 tháng 03 năm 2026 đến ngày 31 tháng 03 năm 2026)


